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Công tác trực ban ngày 06 tháng 9 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)

1. Tình hình thời tiết:
- Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 05/9 đến 19h00’ ngày 06/9, các khu vực trên cả nước có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm (riêng tỉnh Hưng Yên có nơi mưa rất to), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	93 mm
	
	Triều Dương (Thái Bình)
	98 mm

	Hưng Yên (Hưng Yên)
	176 mm
	
	Ba Lạt (Thái Bình)
	97 mm

	Hà Nam (Hà Nam)
	72 mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận)
	75 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 06/9 đến 7h00 ngày 07/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nậm Ty (Hà Giang)
	92 mm
	
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	81 mm

	Thanh Thủy (Hà Giang)
	87 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	71 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	125 mm
	
	
	


2.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 03/9 đến 19h00 ngày 06/9, khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Vạn Yên (Sơn La)
	107 mm
	
	Tương Dương (Nghệ An)
	135 mm

	Cửa Cấm (Hải Phòng)
	127 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	99 mm

	Hưng Yên (Hưng Yên)
	176 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	108 mm


3. Tình hình thủy văn: 

3.1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng đang biến đổi chậm và dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống chậm. Lúc 7h00 ngày 07/9, mực nước  trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,09m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,99m.
Dự báo: Mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm và dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 08/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 1,96m. Đến 19h00 ngày 07/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,95m.

3.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 

- Các sông Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm, ở mức thấp và dao động theo triều.
- Các sông ở Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, ở mức thấp và  chịu ảnh hưởng của điều tiết các hồ chứa.
Dự báo: Ngày 07/9, mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm. 
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 06/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,05m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,69m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 07/9 là 111,40m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống. Đến ngày 10/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,85m; tại Châu Đốc ở mức 1,65m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,0m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA


1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 06/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:
1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Hầu hết các hồ chứa thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc có mực nước thấp hơn MNDBT, đạt từ 65-85% dung tích thiết kế; các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 20- 50% dung tích thiết kế.

- Hiện có 20 hồ chứa xung yếu trong mùa mưa lũ đang tích nước cao là: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Ghềnh Chè, Hố Chuối, Khuôn Nanh (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lày, Trại Muối, Khe Đặng, Khe Chão, Chồng Chềnh, Đồng Man (Bắc Giang); Khe Chè, Khe Táu, Dân Tiến (Quảng Ninh); Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc), Vinh Quang, Mậu Lâm (Thanh Hóa).

1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 
Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình.
2. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	06/9
	201,43
	114,25
	2.599
	376
	213,0

	
	
	07/9
	201,97
	112,65
	2.222
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	06/9
	104,25
	11,65
	1.040
	1.020
	115,0

	
	
	07/9
	104,65
	11,32
	860
	640
	

	Tuyên Quang
	7h
	06/9
	106,70
	47,20
	335
	0
	118,0

	
	
	07/9
	107,02
	47,50
	335
	0
	

	Thác Bà
	7h
	06/9
	51,71
	20,83
	475
	0
	58,0

	
	
	07/9
	51,78
	20,81
	238
	0
	


III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Trong ngày không có thông tin mới về thiệt hại do thiên tai./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Quang


